
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỄN DỤNG VIÊN CHỨC

KÉT QUẢ BÀI THI VIẾT VÒNG 2
Môn thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

Điểm thi: Trường THPT Việt Nam -Ba Lan Phòng thi số: 1

இனGiới
Điểm Diện Điểm bài

STT SBD Họ tên Ngày sinh Vị trí dự tuyễn Tên trường NV1 Tên Trường NV2 UT thi viết
Tổng điềm Ghi chú

THPT Nguyễn Du - Thanh
C30001 Bùi Thị Lan Anh 02/01/2001 Nữ Ngữ văn THPT Nguyễn Quốc Trinh 60 60

Oai

2 C30002 Cao Ngọc Anh 25/10/2002 Nữ Ngữ văn THPT Minh Hà THPT Bắc Lương Sơn 67 97

3 C30003 Cao Thị Phương Anh 11/12/2002 Nữ Ngữ văn THPT Minh Phú THPT Phúc Lợi
33 33

THPT Nguyễn Träi - Ba
4 C30004 Công Quỳnh Anh 01/9/2003 Nữ Ngữ văn THPT Xuân Đinh 67

Đình

64 64
5 C30005 Đàm Phương Anh 12/6/2002 Nữ Ngữ văn THPT Thọ Xuân THPT Minh Hà

C30006 Đăng Hồng Anh 06/11/2002 Nữ Ngữ văn |THPT NguTHPT Nguyễn Thị Minh TH, THCS và THPT Khương 34 34

THPT Nguyễn Trãi - Ba
C30007 Đặng Lan Anh 21/9/2001 Nữ Ngữ văn THPT Khương Đình 50.5 50.5

THPT Nguyễn Trãi - Ba
C30008 Đặng Quỳnh Anh 17/11/2003 Nü Ngữ văn THPT Mỹ Đình 52 52

Đình

C30009 Đăng Vân Anh 28/11/2003 Nữ Ngữ văn THPT Luu Hoàng THPT Nguyễn Văn Trỗi 53 53

THPT Trần Hưng Đạo - Hà Không xét
45 45

10 C30010 Đào Phương Anh 27/3/2002 Nữ Ngữ văn
Đông

trường NV2

11 C30011 Đào Thị Vân Anh 18/5/1994 Nữ Ngữ văn THPT Minh Hà THPT Bắc Lương Sơn 66.5 66.5

12 C30012 Đinh Vũ Hài Anh 17/7/1995 Nữ Ngữ văn THPT Phúc Lợi THPT Thạch Bàn 43 43

13 C30013 Đỗ Kim Anh 08/04/2001 Nữ Ngữ văn THPT Minh Hà THPT Vân Cốc 37.5 37.5

C30014 Đỗ Ngọc Mai Anh 27/7/2003 Nữ Ngữ văn THPT Bắc Lương Sơn THPT Minh Hà 43 43

72 72
15 C30015 Đỗ Phương Anh 15/7/1998 Nữ Ngữ văn THPT Yên Hòa

16 C30016 Đỗ Thị Lan Anh 04/12/1997 Nữ Ngữ văn THPT Yên Viên THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 12 12

17 C30017 Đỗ Thị Mai Anh 10/9/1991 Nũ Ngữ văn THPT Phúc Lợi THPT Lý Thường Kiệt Bỏ thi

18 C30018 Đỗ Thị Phương Anh 30/06/2000 Nữ Ngữ văn THPT Thọ Xuân THPT Van Xuân - Hoài Đức 57 57

19 C30019 Đoản Minh Anh 02/01/2001 Nữ THPT HPT Nguyễn Träi -Ba
Ngữ văn THPT Mỹ Đình 50 50

Đình

20 C30020 Dương Quỳnh Anh 06/09/2003 nữ Ngữ văn THPT Phúc Lợi THPT Thạch Bàn 41 41

C30021 Dương Thị Phương 24/9/2003 Nữ Ngữ văn THPT Đông Anh THPT Liên Hà

9999

22 C30022 Dương Tuẩn Anh 25/3/1996 Nam Ngữ văn THPT Nguyễn Quốc Trinh THPT Phúc Lợi 52 52

23 C30023 Hà Thị Ngọc Anh 24/11/2002 Nũ Ngữ văn THPT Minh Hà THPT Phúc Lợi 42 42

24 C30024 Hả Tú Anh 03/08/2001 Nữ Ngữ văn THPT Xuân Phương THPT Yên Hòa 64
























































































































































































































































































